
Ban Thủ quỹ OK OK

Stt Nội dung giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

9,792,071

1 2017.02.01 (03:31:53) 이체 ＫＨＯＮＧＴＥ 10,000 0 9,802,071

2 2017.02.01 (12:11:42) 타행ＣＤ 박미화    우체 30,000 0 9,832,071

3 2017.02.01 (21:25:32) 인터넷 판티타오 10,000 0 9,842,071

4 2017.02.03 (17:37:05) 인터넷 VUTHIMINHH 30,000 0 9,872,071

5 2017.02.06 (09:03:21) 타행자동 KEBTHUNGA 10,000 0 9,882,071

6 2017.02.06 (11:49:10) 모바일 ＤＡＮＧ    ＴＨＩ 30,000 0 9,912,071

7 2017.02.07 (15:18:31) 타행ＣＤ 김은희    국민 50,000 0 9,962,071

ĐẠO TRÀNG VIÊN NGỘ - 베트남 불교 원오도량

  Add: 인천광역시 남동구 백범로 399, 15층, 1505호 (아트폴리스)

  Tel: 070) 4007-3423 -  Web: www.vienngo.com

*Số tài khoản: 1005-602-629461               *Ngân hàng:우리은행                 *Chủ tài khoản: 원오도량

QUỸ XÂY CHÙA THÁNG 2 NĂM 2017

Thời gian giao dịch: Từ ngày 2017.02.01 ~ 2017.02.28

Người lập bảng Ban Kiểm soát xác nhận

Tồn quỹ tháng 1



8 2017.02.08 (07:49:35) ＣＤ 정지영 20,000 0 9,982,071

9 2017.02.08 (19:59:06) 타행ＣＤ 윤재희    국민 20,000 0 10,002,071

10 2017.02.09 (21:23:23) 타행ＣＤ 최사라    농협 50,000 0 10,052,071

11 2017.02.10 (12:24:53) 수수료 Phí tin nhắn 0 1,800 10,050,271

12 2017.02.10 (14:42:53) 타행ＣＤ ＶＯ  ＴＨ농협 50,000 0 10,100,271

13 2017.02.11 (17:47:38) 타행ＣＤ ＨＵＹＮＨ국민 20,000 0 10,120,271

14 2017.02.13 (17:57:38) 타행ＣＤ ＴＲＩＮＨ농협 100,000 0 10,220,271

15 2017.02.15 (09:43:43) 타행ＣＤ 정혜진    국민 50,000 0 10,270,271

16 2017.02.15 (18:49:14) ＣＤ 가희영 30,000 0 10,300,271

17 2017.02.16 (21:12:06) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 50,000 0 10,350,271

18 2017.02.17 (09:20:31) 타행납부 농협－ NGUYEN DUY 10,000 0 10,360,271

19 2017.02.18 (07:03:04) 모바일 Ｖ．Ｔ．Ｔｕｏｉ 50,000 0 10,410,271

20 2017.02.18 (20:32:59) ＣＤ이체 쩐티투후옌하나 20,000 0 10,430,271

21 2017.02.19 (11:02:42) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 20,000 0 10,450,271

22 2017.02.20 (14:43:56) 인터넷 윤다빈 20,000 0 10,470,271

23 2017.02.20 (17:29:18) 모바일 Ｑｕａｎｇ  Ｖｉｎｈ 150,000 0 10,620,271

24 2017.02.20 (17:31:56) 모바일 Ｔｒａ  Ｍｙ 100,000 0 10,720,271

25 2017.02.20 (18:37:00) 모바일 김윤아 50,000 0 10,770,271

26 2017.02.21 (08:39:55) 인터넷 이홍한 10,000 0 10,780,271

27 2017.02.21 (18:44:05) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 40,000 0 10,820,271



28 2017.02.22 (17:52:52) 타행ＣＤ 레티타오  기업 10,000 0 10,830,271

29 2017.02.23 (20:24:17) 타행ＣＤ ＤＯ  ＴＲ국민 200,000 0 11,030,271

30 2017.02.27 (10:26:13) 모바일 Ｎｈｏｍ  ｐｔ  화성 400,000 0 11,430,271

31 2017.02.27 (20:15:36) 인터넷 판티타오 10,000 0 11,440,271

32 2017.02.28 (09:25:47) 타행자동 NGUYEN    VAN 10,000 0 11,450,271

33 2017.02.28 (09:40:59) 타행ＣＤ 김유미    농협 50,000 0 11,500,271

34 2017.02.28 (23:09:48) 인터넷 Nhận 50% từ Quỹ Thành viên 684,636 0 12,184,907

2,394,636 1,800 12,184,907

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

35 2017/02/10 통지수수료 Phí tin nhắn 0 1,000 11,403,140

36 2017/02/18 인터넷당행 Hoàn trả lại tiền Viên Ngộ Ulsan 0 411,208 10,991,932

37 2017/02/18 CD경남은행 039-비티히엔 100,000 0 11,091,932

38 2017/02/20 스마트당행 김주은 30,000 0 11,121,932

39 2017/02/20 E-국민은행 김유진 50,000 0 11,171,932

40 2017/02/20 E-신한은행 PHAMVANHOI 30,000 0 11,201,932

41 2017/02/22 CD이체 전유아 30,000 0 11,231,932

42 2017/02/23 대체 이미나 20,000 0 11,251,932

43 2017/02/24 E-신한은행 김미경 200,000 0 11,451,932

TỔNG CỘNG

*Số tài khoản: 351-0875-8844-33              *Ngân hàng: 농협               *Chủ tài khoản: 원오도량



44 2017/02/25 CD이체 남정미 50,000 0 11,501,932

45 2017/02/25 CD타행 004-DOANVANT 10,000 0 11,511,932

46 2017/02/28 CD이체 HUYNH THI HUAY 100,000 0 11,611,932

47 2017/02/28 인터넷당행 Nguyễn Thị Thảo (Hạnh Chân) 30,000 0

48 2017/02/28 인터넷당행 Trần Hữu Phước (Thiện Định) 100,000 0

49 2017/02/28 인터넷당행 Hà Thị Hoa Hồng (Đức An Tịnh) 30,000 0

50 2017/02/28 인터넷당행 Đàm Thị Huệ 10,000 0

51 2017/02/28 인터넷당행 VIÊN NGỘ ULSAN 828,000 0 12,609,932

1,618,000 412,208 12,609,932

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

52 2017-02-07 12:57:23 스마트뱅킹 레황후인짱 100,000 0 876,223

53 2017-02-10 14:37:14 CC Phí tin nhắn 0 1,800 874,423

54 2017-02-28 22:18:57 스마트뱅킹 ｈｉｅｎｎｈａｎ 100,000 0 974,423

200,000 1,800 974,423

4,212,636 415,808 25,769,262TỔNG CỘNG  3 SỔ

TỔNG CỘNG

*Số tài khoản: 140-106059-04-012             *Ngân hàng: 기업               *Chủ tài khoản: 원오도량

TỔNG CỘNG


